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BÀI 26: ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
(1986 – 2000)

Câu 1. Bối cảnh của công cuộc đổi mới ở Việt Nam là
A. Việt Nam đạt được những thành tựu nhất định trên phương diện kinh tế.
B. kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với một cơ cấu hợp lí.
C. nhà nước bảo hộ quyền bình đẳng của các thành phần kinh tế.
D. đất nước lâm vào khủng hoảng trầm trọng về kinh tế - xã hội.
Câu 2. Công cuộc đổi mới ở Việt Nam diễn ra trongh hoàn cảnh quốc tế như thế nào?
A. CNTB đang lâm vào khủng hoảng năng lượng.
B. Chiến tranh lạnh chấm dứt.
C. Liên Xô và Đông Âu khủng hoảng trầm trọng, quan hệ giữa các nước thay đổi.
D. CNTB ở Tây Âu đang mở rộng phạm vi sang Đông Âu.
Câu 3. Nguyên nhân quan trong nhất quyết định Đảng ta phải tiến hành công cuộc đổi mới đất nước là
A. Đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng, trước hết là khủng hoảng kinh tế - xã hội.
B. Cuộc khủng hoảng toàn diện, trầm trọng ở Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu. 
C. Sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật. 
D. Những thay đổi của tình hình thế giới và mối quan hệ giữa các nước.
Câu 4. Đường lối đổi mới của Đảng được đề ra từ khi nào?
A. Đại hội Đảng lần thứ IV (12 – 1976)	
B. Đại hội Đảng lần thứ VI (12 – 1986)
C. Đại hội Đảng lần thứ V (3 – 1982)
D. Đại hội Đảng lần thứ VII (6 – 1991)
Câu 5. Đường đổi mới đất nước của Đảng nên hiểu như thế nào cho đúng?
A. Không phải là thay đổi mục tiêu của CNXH mà là thực hiện mục tiêu ấy có hiệu quả bằng những bước đi và biện pháp thích hợp, thông qua nhận thức đúng đắn về CNXH.
B. Không phải là thay đổi mục tiêu của CNXH mà là thông qua phát triển nền kinh tế TBCN để thực hiện mục tiêu đó.
C. Xác định đúng mục tiêu của thời kì đầu quá độ lên CNXH để việc thực hiện đạt được kết quả khả thi.
D. Thay đổi mục tiêu của CNXH cho phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện đất nước. 
Câu 6. Ý nào phản ánh đúng và đầy đủ quan điểm đổi mới của Đảng?
A. Đổi mới về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội.
B. Đổi mới về kinh tế phải gắn liền với đổi mới chính trị, văn hóa xã hội.
C. Đổi mới phải toàn diện và đồng bộ nhưng trọng tâm là đổi mới kinh tế.
D. Đổi mới phải khắc phục được những khuyết điểm, đưa đất nước vượt qua được khủng hoảng. 
Câu 7. Tại sao trong đường lối đổi mới đất nước, Đảng ta cho rằng trọng tâm là đổi mới kinh tế.
A. Kinh tế phát triển là cơ sở để đất nước ta đổi mới trên các lĩnh vực khác.
B. Một số nước đã lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.
C. Những khó khan của đất nước đều bắt nguồn từ khó khăn kinh tế.
D. Do hậu quả của chiến tranh kéo dài, kinh tế nước ta nghèo nàn, lạc hậu.
Câu 8. Nội dung không được coi là đường lối đổi mới về kinh tế của Đảng ta?
A. Xóa bỏ cơ chế quản kí kinh tế tập trung quan liêu bao cấp, hình thành cơ chế thị trường.
B. Tiến hành công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu.
C. Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN.
D. Mở rộng quan hệ đối ngoại.
Câu 9. Công cuộc đổi mới ở Việt Nam nhằm mục tiêu
A. phục hồi và phát triển kinh tế hàng hóa.
B. xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lí.
C. tạo ra sức mạnh tổng hợp của nền kinh tế.
D. dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
Câu 10. Mục tiêu và nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm (1986 – 1990) là gì?
A. Tiến hành công nghiệp hóa thay thế xuất khẩu.
B. Tập trung sản xuất hàng hóa để xuất khẩu.
C. Sản xuất hàng tiêu dùng nội địa thay thế hàng nhập khẩu.
D. Thực hiện ba chương trình kinh tế lớn (lương thực – thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu).
Câu 11. Ba chương trình kinh tế lớn được nêu lên trong công cuộc đổi mới là
A. lương thực, thực phẩm, hàng xuất khẩu).
B. lương thực, thực phẩm, công nghiệp nặng.
C. lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng .
D. lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu
Câu 12. Đường lối đổi mới về kinh tế của Đảng được xác định  tại Đại hội VI là gì?
A. Xóa bỏ kinh tế thị trường.
B. Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN.
C. mở rộng đối ngoại.
D. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.
Câu 13. Trong nội dung đổi mới kinh tế Việt Nam, cơ chế quản lí kinh tế cần xóa bỏ là
A. tập trung, quan liêu, bao cấp.
B. kinh tế thị trường.
C. khuyến khích lợi ích vật chất.
D. khuyến khích hoạt động đối ngoại.
Câu 14. Thành tựu lớn nhất trong 5 năm (1986 – 1990)  về lương thực – thực phẩm là 
A. Lấy hết diện tích.
B. Chuyển sang canh cây lúa.
C. Lai tạo nhiều giống lúa mới.
D. Đáp ứng nhu cầu lương thực trong nước, có dự trữ và xuất khẩu.
Câu 15. Những thành tựu mà đất nước đạt được trong 15 năm đổi mới (1986- 2000) đã khẳng định điều gì?
A. Vị thế và vai trò quan trọng của Việt Nam trên trường quốc tế.
B. Nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
C. Tầm quan trọng của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
D. Đường lối đổi mới của Đảng là đúng, bước đi của công cuộc đổi mới là phù hợp.
Câu 16. Thành tựu nổi bật trong chính sách đối ngoại năm 1995 của Việt Nam là gì?
A. có quan hệ ngoại giao với hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ.
B. Có quan hệ thương mại hơn 100 nước.
C. Bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Hoa Kì và gia nhập tổ chức ASEAN.
D. Các công ty của hơn 50 nước đã đầu tư trực tiếp và Việt Nam.
Câu 17. Nhân tố quyết định đến thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước là gì?
A. Nắm bắt được thời cơ và vượt qua thách thức, đưa đất nước tiến lên.
B. Coi giáo dục và đào tạo, khoa học – kĩ thuật là quốc sách hàng đầu. 
C. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
D. Nắm bắt xu thế phát triển của thế giới, phát huy nội lực trong nước. 
Câu 18. Những khó khăn – yếu kém về mặt kinh tế trong quá trình đổi mới là
A. phát triển chưa bền vững, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp.
B. chủ động hội nhập quốc tế.
C. tình trạng tham nhũng, lãng phí chưa được ngăn chặn.
D. sự phân hóa giàu nghèo giữa các vùng, thành thị và nông thôn tăng…
Câu 19. Tổng bí thư của Đảng gắn liền với công cuộc đổi mới đất nước là ai?
A. Nguyễn Văn Cừ.
B. Nguyễn Văn Linh.
C. Lê Duẩn. 
D. Võ Văn Kiệt.

